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BÁO CÁO CÔNG KHAI ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

1. Tên chuyên ngành, mã số, quyết định giao chuyên ngành đào tạo: Lâm sinh, Mã số: 9.62.02.05 
- Quyết định số 3646/QĐ-BGD&ĐT-SĐH ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Đại học Thái Nguyên đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Lâm sinh
- Quyết định số 5339/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ theo “Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020” cho Đại học Thái Nguyên (Đề án 911)

2. Đơn vị quản lý chuyên môn:  Trường Đại học Nông lâm - ĐH Thái Nguyên.
3. Chuẩn đầu ra của chuyên ngành đào tạo: 
3.1. Kiến thức, kỹ năng

- Có khả năng làm việc độc lập để phát hiện, xây dựng và tổ chức thực hiện các vấn đề nghiên cứu mới xuất phát từ lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực tái tạo rừng trong và ngoài nước

- Tham mưu, tư vấn cho ngành về xây dựng chiến lược, chương trình, dự án, kế hoạch và đề xuất các giải pháp có tính thực tiễn, hiệu quả trong sản xuất Lâm nghiệp. 

- Xây dựng, đánh giá, phản biện các dự án phát triển Lâm nghiệp, các kết quả nghiên cứu của các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến chuyên ngành.

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp và chuyên môn (trình độ B2, khung châu Âu)

3.2. Thái độ

- Tôn trọng đường lối. chủ trương, chính sách của  Đảng, Nhà nước trong cuộc sống và công tác chuyên môn.

- Đồng cảm, học hỏi, lắng nghe và chia sẻ, xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, cộng đồng. 

- Bình tĩnh, tự tin xử lý các tình huống trong công việc.

4. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của chuyên ngành

4.1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu chuyên ngành: 
Bảng 1. Đội ngũ cán bộ cơ hữu tham gia đào tạo chuyên ngành

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức danh KH, Học vị, năm công nhận
	Chuyên ngành được đào tạo
	Số NCS hướng dẫn đã bảo vệ/Số NCS được giao hướng dẫn
	Số học phần/môn học trong CTĐT hiện đang phụ trách giảng dạy 
	Số công trình công bố trong nước trong 2011-2019
	Số công trình công bố ngoài nước  trong 2011-2019

	1. 
	Đặng Kim Vui
	1958
	PGS.TS. 1992
	Lâm sinh
	4/4
	1
	22
	-

	2. 
	Lê Sỹ Trung
	1961
	PGS.2010
	Điều tra quy hoạch
	3/3
	1
	5
	-

	3. 
	Nguyễn Thanh Tiến
	1974
	TS, 2012
	Lâm sinh
	
	1
	6
	-

	4. 
	Trần  Công Quân
	1965
	TS, 2012
	Lâm sinh
	
	1
	6
	-

	5. 
	Nguyễn Văn Thái
	1962
	TS, 2002
	Chế biến lâm sản
	
	1
	1
	-


	6. 
	Đặng Kim Tuyến
	1965
	TS,2012
	Bảo vệ thực vật
	
	1
	7
	-

	7. 
	Trần Thị Thu Hà
	1971
	TS, 2007
	Khoa học môi trường
	0/2
	1
	7
	1

	8. 
	Trần Quốc Hưng
	1973
	TS, 2008
	Quản lý TN Rừng
	0/2
	2
	13
	-

	9. 
	Hồ Ngọc Sơn
	1976
	TS, 2012
	Biến đổi môi trường
	
	1
	6
	3

	10. 
	Đàm Văn Vinh
	1961
	TS,2011
	Trồng rừng
	
	1
	5
	-

	11. 
	Đỗ Hoàng Chung
	1978
	TS.2011
	Sinh thái học
	
	1
	12
	-

	12. 
	Dương Văn Thảo
	1976
	TS, 2013
	Công nghệ sinh học
	
	1
	0
	2

	13. 
	Vũ Văn Thông
	1961
	TS, 2015
	Lâm sinh
	
	0
	2
	0

	14. 
	Nguyễn Thị Thu Hoàn
	1976
	TS, 2016
	Lâm sinh
	
	1
	5
	0

	15. 
	Lê Sỹ Hồng
	1975
	TS, 2016
	Lâm sinh
	
	1
	5
	0

	16. 
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	1981
	TS, 2015
	Lâm sinh
	
	0
	7
	0

	17. 
	Nguyễn Công Hoan
	1978
	TS, 2014
	Lâm sinh
	
	1
	10
	0

	18. 
	Nguyễn Thị Thoa
	1976
	TS, 2014
	Lâm sinh
	
	1
	7
	0

	19. 
	Lê Văn Phúc
	1977
	TS, 2016
	Lâm sinh
	
	1
	6
	0

	20. 
	Đặng Thị Thu Hà
	1975
	TS, 2017
	Lâm sinh
	
	0
	5
	0

	21. 
	Nguyễn Đăng Cường
	1985
	TS, 2018
	Lâm nghiệp
	
	1
	3
	0

	22. 
	Dương Văn Đoàn
	1986
	TS, 2018
	Khoa học gỗ
	
	1
	5
	4


Bảng 2. Đội ngũ cán bộ thỉnh giảng tham gia đào tạo chuyên ngành 
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức danh KH, Học vị, năm công nhận
	Chuyên ngành được đào tạo
	Số NCS hướng dẫn đã bảo vệ/Số NCS  được giao hướng dẫn
	Số học phần/môn học trong CTĐT hiện đang phụ trách giảng dạy 
	Số công trình công bố trong nước trong 2011-2019
	Số công trình công bố ngoài nước  trong 2011-2019

	1. 
	Vũ Tiến Hinh
	1949
	GS.TS
	Điều tra quy hoạch
	
	1
	4
	-

	2. 
	Vũ Nhâm
	1948
	PGS.TS
	Điều tra quy hoạch
	
	1
	2
	-

	3. 
	Phạm Quang Thu
	1958
	PGS. 2008
	Bảo vệ thực vật
	0
	1
	4
	-

	4. 
	Nguyễn Huy Sơn
	1958
	PGS. 2010
	Trồng rừng
	1
	1
	5
	-

	5. 
	Võ Đại Hải
	1964
	GS. 2015
	Lâm sinh
	2
	1
	7
	2

	6. 
	Trần Văn Con
	1954
	PGS. 2009
	Lâm sinh
	1
	1
	4
	-

	7. 
	Nguyễn Hoàng Nghĩa
	1953
	PGS.TS.
	Bảo tồn đa dạng sinh học
	1
	0
	8
	-

	8. 
	Lê Đồng Tấn
	1959
	TS.
	Sinh Thái học
	2
	0
	15
	0


4.2. Chương trình đào tạo chuyên ngành 

4.2.1. Thông tin chung về chương trình đào tạo

- Năm bắt đầu đào tạo: 2008.

- Thời gian tuyển sinh: Tháng 4 và Tháng 9 hàng năm.

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

Nội dung xét tuyển:

- Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh đánh giá phân loại thí sinh thông qua hồ sơ dự tuyển thể hiện ở các nội dung:

+ Kết quả học tập ở trình độ đại học, thạc sĩ;

+ Thành tích nghiên cứu khoa học đã có và kinh nghiệm hoạt động chuyên môn;

+ Chất lượng bài luận về dự định nghiên cứu hoặc đề cương nghiên cứu;

+ Trình độ ngoại ngữ;

+ Ý kiến nhận xét đánh giá và ủng hộ thí sinh trong 02 thư giới thiệu.

- Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ:  Người dự tuyển phải đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ theo Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian đào tạo:

- Đối với người có bằng thạc sĩ: 3 năm (tập trung);

- Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học: 4 năm (tập trung).

Tên văn bằng: Tiến sĩ Nông nghiệp.

4.2.2. Chương trình đào tạo
	A. CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG

1. Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ, phải học các học phần bổ sung theo chương trình đào tạo thạc sĩ của chuyên ngành 
Lâm sinh. Chương trình học này phải hoàn thành trong 24 tháng đầu của thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ.

2. Đối với nghiên cứu sinh có bằng Thạc sĩ chuyên ngành gần hoặc có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng nhưng tốt nghiệp đã lâu 
(trước năm 2000), phải học các học phần bổ sung (gồm học phần ở trình độ đại học và thạc sĩ) theo yêu cầu của giảng viên hướng dẫn và
 Hội đồng khoa học chuyên ngành. Chương trình học này phải hoàn thành trong 24 tháng đầu của thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ.

	B. CÁC HỌC PHẦN Ở TRÌNH ĐỘ TIÊN SĨ (8 TÍN CHỈ)
	SỐ TÍN CHỈ

	1. 1. Các học phần bắt buộc (4 tín chỉ)
	

	
	
	
	Kỹ thuật lâm sinh nhiệt đới
	2

	
	
	
	Phương pháp thu thập, xử lý, phân tích số liệu và trình bày, đăng báo kết quả nghiên cứu
	2

	2. 2. Các học phần tự chọn (4 tín chỉ)
	

	
	
	
	Sinh thái cảnh quan
Bảo tồn đa dạng sinh học

Quản lý tổng hợp tài nguyên rừng

Điều tra sản lượng rừng

Đánh giá đa dạng động vật rừng

Kinh tế rừng

Rừng và môi trường

Cải thiện giống cây rừng
	2

	
	
	
	
	2

	
	
	
	
	2

	
	
	
	
	2

	
	
	
	
	

	C. CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ (6 TÍN CHỈ)
	

	
	Chuyên đề 1 
	2

	
	Chuyên đề 2 
	2

	
	Chuyên đề 3
	2

	
	Các chuyên đề tiến sĩ đòi hỏi nghiên cứu sinh tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài của nghiên cứu sinh. Nghiên cứu 

sinh tự đề xuất hướng nghiên cứu chuyên đề dưới sự giúp đỡ của người hướng dẫn. Các chuyên đề này phải hoàn thành trong 24 tháng 

đầu của thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ.

	D. BÁO CÁO TIỂU LUẬN TỔNG QUAN

Bài tiểu luận tổng quan về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án đòi hỏi nghiên cứu sinh thể hiện khả năng phân

 tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án, nêu những 

vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết.

	E. BÁO CÁO SEMINAR Ở BỘ MÔN  

Nghiên cứu sinh có ít nhất 05 báo cáo khoa học trình bày ở bộ môn về khả năng nghiên cứu, trong đó có 01 báo cáo trình bày tổng 

thể kết quả nghiên cứu đề tài luận án.


4.3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu phục vụ cho chuyên ngành đào tạo

Bảng 3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu phục vụ cho chuyên ngành đào tạo

	Nội dung
	Số lượng

	1. Số phòng thí nghiệm phục vụ chuyên ngành đào tạo
	02

	2. Số cơ sở thực hành phục vụ chuyên ngành đào tạo
	02

	3. Số cơ sở sản xuất thử nghiệm phục vụ chuyên ngành đào tạo
	02

	4. Số đầu giáo trình phục vụ chuyên ngành đào tạo

4.1. Giáo trình in

4.2. Giáo trình điện tử
	7

	5. Số đầu sách tham khảo phục vụ chuyên ngành đào tạo  

5.1. Sách in

5.2. Sách điện tử
	13

	6. Số tạp chí chuyên ngành phục vụ chuyên ngành đào tạo

6.1. Tạp chí in

6.2. Tạp chí điện tử
	14


Các minh chứng cho Bảng 3
- Nội dung 1, 2, 3: Ghi số lượng phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành, sản xuất thử nghiệm, lập bảng riêng cho mỗi loại:

	TT
	Tên phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành, CS SX thử nghiệm
	Năm đưa vào vận hành
	Tổng giá trị đầu tư
	Phục vụ cho thí nghiệm, thực hành của các học phần/môn học

	1
	Trại thực tập thí nghiệm
	1970
	43 tỷ
	- Cây lương thực, cây ăn quả, hệ thống nông nghiệp, khoai sắn, chăn nuôi lợn, chăn nuôi trâu bò, ký sinh trùng, độc học,.....

	2
	Trung tâm giống cây trồng
	2010
	51 tỷ
	Trồng rừng, chế biến lâm sản, sản lượng rừng, ...

	3
	
	
	
	


- Nội dung 4, 5, 6: Chỉ ghi số giáo trình, sách, tạp chí phục vụ chuyên ngành đào tạo và lập bảng riêng theo mẫu sau cho mỗi loại:

	TT
	Tên giáo trình / sách / tạp chí
	Thể loại
( in , điện tử)
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản,

năm xuất bản
	Phục vụ cho học phần/môn học

	1
	Bài giảng Lâm sản ngoài gỗ. Chương trình hỗ trợ Lâm nghiệp xã hội
	in
	Đặng Đình Bôi và cộng sự
	Hà Nội, 2002
	Lâm sản ngoài gỗ

	2
	The economic value of Non timber forest products in Southeast Asia
	in
	De Beer. J.H and McDemott. M.J
	Nethelands Committee for IUCN, Amsterdam.

1996
	Lâm sản ngoài gỗ

	3
	Non wood forest products. Report on expert consultation. Vol. XVIII
	in
	FAO
	
	Lâm sản ngoài gỗ

	4
	International trade in non wood forest products
	in
	FAO
	
	Lâm sản ngoài gỗ

	5
	Lâm sản ngoài gỗ Việt nam. Dự án Hỗ trợ Chuyên ngành Lâm sản ngoài gỗ tại Việt nam 
	in
	Triệu Văn Hùng và cộng sự
	Nông nghiệp, Hà Nội, 2007
	Lâm sản ngoài gỗ

	6
	Lâm sản ngoài gỗ. Sách chuyên khảo dùng cho đào tạo sau Đại Học. Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Nông Lâm
	in
	Nguyễn Huy Sơn, Lê Sỹ Trung, Phan Văn Thắng
	NXB Nông nghiệp 2010
	Lâm sản ngoài gỗ

	7
	Giáo trình trồng rừng dành cho Cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành Lâm nghiệp của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên
	in
	
	NXB Nông nghiệp năm 2009.


	Trồng rừng

	8
	Giáo trình trồng rừng dùng cho Cao học Lâm nghiệp và nghiên cứu sinh các mã số trồng rừng, chọn giống và hạt giống lâm nghiệp, điều tra quy hoạch rừng, lâm học của Trường đại học Lâm nghiệp
	in
	
	Tài liệu lưu hành nội bộ, năm 2001
	Trồng rừng

	9
	Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020
	in
	Bộ NN&PTNT
	NXB Nông nghiệp 2007
	Trồng rừng

	10
	Plantation Forestry in the Tropics.
	in
	Evans J.
	Third Edition, Oxford University. 2004


	Trồng rừng

	11
	Kỹ thuật trồng rừng thâm canh một số loài cây gỗ nguyên liệu
	in
	Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Xuân Quát, Đoàn Hoài Nam
	NXB Thống kê, 2006
	Trồng rừng

	12
	Kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ Lâm nghiệp giai đoạn 2001-2005
	in
	Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
	NXB Nông nghiệp 2006
	Trồng rừng

	13
	Giới thiệu giống cây Lâm nghiệp giai đoạn 2000-2009
	in
	Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
	NXB Nông nghiệp
	Trồng rừng

	14
	Bài giảng Lâm sinh học Nhiệt Đới dung cho cao học
	in
	Vũ Thị Quế Anh
	NXB Nông nghiệp, 2007
	Kĩ thuật lâm sinh nhiệt đới

	15
	Bài giảng Kỹ Thuật Lâm Sinh ĐHNL Thái Nguyên
	in
	Đặng Kim Vui
	NXB Nông nghiệp, 2006
	Kĩ thuật lâm sinh nhiệt đới

	16
	Lâm sinh học
	in
	Phùng Ngọc Lan
	Nông Nghiệp, Hà Nội, 1986
	Kĩ thuật lâm sinh nhiệt đới

	17
	Sổ tay lâm nghiệp nhiệt đới, Tập. 1
	in
	Pancel, L. (eds),
	 Berlin, Đức, 1993
	Kĩ thuật lâm sinh nhiệt đới

	18
	Những hệ sinh thái rừng nhiệt đới ở Việt Nam
	in
	Thái Văn Trừng,
	Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. Hà Nội. 1999


	Kĩ thuật lâm sinh nhiệt đới

	19
	Sinh thái rừng
	in
	Nguyễn Văn Thêm
	Nhà xuất bản nông nghiệp. Hồ Chí Minh, 2002
	Kĩ thuật lâm sinh nhiệt đới

	20
	Cấu trúc tổ thành và động thái rừng ven sông, vùng Đông Bắc Việt Nam
	in
	Vũ Thị Quế Anh
	Nông Nghiệp, Hà Nội, 2006
	Kĩ thuật lâm sinh nhiệt đới

	21
	Lâm Sinh Học
	in
	Ngô Quang Đê, Triệu Văn Hùng, Phùng Ngọc Lan, Nguyễn Hữu Lộc, Lâm Xuân Xanh và Nguyễn Hữu Vinh
	Trường Đại học Lâm Nghiệp, Xuân Mai. 1992


	Kĩ thuật lâm sinh nhiệt đới

	
	Thiết kế và giám sát công trình lâm sinh
	In
	Phạm Văn Điển 
	Bộ NN và PTNT 2010
	Kĩ thuật lâm sinh nhiệt đới

	22
	Điều Tra Đa Dạng Sinh Học: cẩm nang đào tạo, Báo cáo dự án SFNC do Cộng đồng Châu âu tài trợ
	in
	Michael Balzer
	Nghệ An, 2000
	Bảo tồn da dạng sinh học



	23
	Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học
	in
	Nguyễn Hoàng Nghĩa
	NXB Nông Nghiệp, 1999
	Bảo tồn da dạng sinh học



	24
	Đa Dạng Sinh Học và Tài Nguyên Di Truyền Thực Vật
	in
	Nguyễn Nghĩa Thìn
	NXB Đại Học Quốc Gia.

2000
	Bảo tồn da dạng sinh học



	25
	Ecology: Theories and Application
	in
	Stiling, P.,
	Upper Saddle River, New Jersey.

1999
	Bảo tồn da dạng sinh học



	26
	Introduction to Tree Improvement. DANIDA Forest Seed Centre
	in
	Barner, H., B.Ditlvevsend, K.Olesen
	Denmark, 1992
	Cải thiện giống cây trồng



	27
	Cell and Tissue Culture in Forestry. Vol. 1,2,3
	in
	Bonga, J.M., Durzan, D. 1987
	
	Cải thiện giống cây trồng



	28
	Plant Propagation - Principes and Practices. Prentice - Hall
	in
	Hartmann, H.T., Kester,D.E.
	USA.1983
	Cải thiện giống cây trồng



	29
	Giống cây rừng
	in
	Lê Đình Khả và Dương Mộng Hùng
	Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

2003
	Cải thiện giống cây trồng



	30
	Giáo trình NLKH
	in
	Đặng Kim Vui, Trần Quốc Hưng, Lê Quang Bảo, Nguyễn Văn Sở
	nhà xuất bản nông nghiệp, 2005
	Nông lâm kết hợp



	31
	Cuốn hướng dẫn học Nông Lâm Kết Hợp
	in
	Per G Rudebjer, Peter Taylor and Romulo A Del Castillo
	Trung tâm quốc tế nghiên cứu về NLKH
	Nông lâm kết hợp



	32
	Shifting cultivation in Vietnam: its social, economic and environmental values relative to alternative land use
	in
	Do Dinh Sam
	London, 1994
	Nông lâm kết hợp



	33
	“The potential of agroforestry for soil conservation and sustainable land use”
	in
	Young, A
	Nairobi, Kenya 1987
	Nông lâm kết hợp



	34
	Agroforestry for Soil Management
	in
	Young, A
	United Kingdom 1997
	Nông lâm kết hợp




4.4. Hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế liên quan đến chuyên ngành đào tạo
Bảng 4. Đề tài khoa học, chuyển giao công nghệ, công trình công bố, hợp tác quốc tế thuộc chuyên ngành đào tạo
	Nội dung
	2008 
	2009 
	2010 
	2011 
	2012 
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1. Số đề tài khoa học cấp Nhà nước do CSĐT chủ trì
	
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	2. Số đề tài khoa học cấp Bộ/tỉnh do CSĐT chủ trì
	1
	10
	9
	5
	15
	
	
	1
	1
	1
	1

	3. Tổng số công trình công bố trong năm:  

Trong đó:       3.1.  Ở trong nước

                       3.2.  Ở nước ngoài
	5
	14
	19
	7

3
	10

2
	15
	10
	12
	16
1
	12

2
	11

1

	4. Số hội thảo, hội nghị khoa học quốc tế liên quan đến chuyên ngành đã tổ chức 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5. Số dự án, chương trình hợp tác đào tạo chuyên ngành tiến sĩ với các đối tác nước ngoài
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6. Số giảng viên cơ hữu thuộc chuyên ngành đào tạo tham gia đào tạo tiến sĩ với CSĐT nước ngoài
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	7. Số giảng viên của CSĐT nước ngoài tham gia đào tạo chuyên ngành tiến sĩ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Các minh chứng cho bảng 4
Nội dung 1, 2: Chỉ ghi vào cột năm bắt đầu thực hiện số đề tài khoa học khi có cán bộ khoa học thuộc chuyên ngành đào tạo tham gia thực hiện, kèm theo bảng danh mục sau:

	TT
	Tên, mã số đề tài, công trình chuyên giao công nghệ
	Cấp chủ quản

(NN, Bộ/tỉnh)
	Người chủ trì
	Người tham gia
	Thời gian
thực hiện
(năm bắt đầu)
	Năm nghiệm thu
	Tổng kinh phí

	1
	Đề tài cấp Nhà nước (Nghị định thư)    Nghiên cứu sản xuất keo dán gỗ theo quy trình công nghệ  Nhật Bản


	Cấp nhà nước
	Đặng Kim Vui
	
	2009
	2011
	1690

	2
	BẢO TỒN VÀ KHAI THÁC NGUỒN GEN – Khai thác và phát triển một số loài cây địa phương dùng làm men rượu phục vụ chế biến rượu đặc sản 


	Cấp Nhà nước
	Đặng Kim Vui
	
	2010
	2012
	1950

	3
	Khai thác và phát triển nguồn gen Sa mộc dầu (Cunninghamia konishii Hayata) tại tỉnh Hà Giang
	Cấp Nhà nước
	Hồ Ngọc Sơn
	
	2014
	2017
	1200

	4
	Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất và sử dụng phân hữu cơ sinh học NTT
	Đề tài cấp bộ
	Đặng Kim Vui
	
	2011
	2012
	60

	5
	Nghiên cứu xây dựng quản lý rừng cộng đồng khu vực vùng đệm các khu bảo tồn thuộc tỉnh Bắc Kạn B2009 –TN03-11 
	Đề tài cấp bộ
	Lê Sỹ Trung


	
	2009
	2010
	50

	6
	Điều tra đánh giá mô hình và các biện pháp kĩ thuật nông lâm kết hợp tại các tỉnh miền núi phía bắc
	Đề tài cấp bộ
	Lê Sỹ Trung
	
	2008
	2009
	

	7
	Đánh giá hiệu quả chuyển giao khoa học kĩ thuật của các mô hình khuyến lâm tại Việt Nam
	Đề tài cấp bộ
	Lê Sỹ Trung


	
	2010
	2011
	

	8
	ĐH2012-TN03-09: Nghiên cứu, thử nghiệm một số biện pháp kỹ thuật phục hồi sinh cảnh rừng tại khu Khu bảo tồn loài và sinh cảnh vượn Cao Vít, Trùng Khánh, Cao Bằng
	Cấp đại học
	Trần Quốc Hưng
	
	2012
	2013
	26

	9
	Nghiên cứu khả năng hấp thụ Cácbon ở các trạng thái rừng làm cơ sở cho việc chi trả dịch vụ môi trường tại khu vực Hồ Núi Cốc - Tỉnh Thái Nguyên 

B2009 –TN03-30 
	Đề tài cấp bộ
	Trần Quốc Hưng


	
	2009
	2010
	50

	10
	Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trong một số kiểu thảm thực vật và đề xuất biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi rừng ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, B2012 - TN02 - 01
	Đề tài cấp bộ
	Trần Quốc Hưng


	
	2012
	2013
	50

	11
	Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng của một số loài Tre phổ biến tại Thái Nguyên làm cơ sở lựa chọn loài Tre phù hợp cho trồng rừng nguyên liệu B2009 –TN03-16 
	Đề tài cấp bộ
	Vũ Thị Quế Anh


	
	2009
	2010
	50

	12
	Nghiên cứu đặc tính sinh học, sinh thỏi và khảo nghiệm một số biện pháp sinh học phòng trừ sâu hại chính ăn lá muồng đen  tại rừng trồng Lâm trường Chợ Mới – Huyện Chợ Mới- Tỉnh Bắc Kạn

B2009 –TN03-04 
	Đề tài cấp bộ
	Đặng Kim Tuyến


	
	2009
	2010
	50,0



	13
	Đánh giá khả năng sinh trưởng và tính thích ứng của Keo tai tượng Acasia mangium  và Keo lai từ các nguồn khác nhau tại  Khu Thực nghiệm Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.  B2009 –TN03-18 
	Đề tài cấp bộ
	Trần Thị Thu Hà


	
	2009
	2010
	60

	14
	Nghiên cứu năng suất lượng rơi và khả năng hoàn trả chất dinh dưỡng cho đất của rừng thứ sinh phục hồi tự nhiên tại Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh, Vĩnh Phúc. B2009 –TN03-19  
	Đề tài cấp bộ
	Đỗ Hoàng Chung


	
	2009
	2010
	50

	15
	ĐH2012-TN03-10: Đánh giá tích lũy các bon ở các loại rừng tự nhiên tại một số khu bảo tồn thiên nhiên và Vườn quốc gia tại Thái Nguyên và Bắc Kạn làm cơ sở cho việc tham gia tiến trình REDD ở Việt Nam
	Cấp đại học
	Đỗ Hoàng Chung
	
	2012
	2013
	

	16
	Nghiên cứu sinh khối và khả năng tích luỹ CO2 ở cây gỗ của trạng thái rừng IIB sau khai thác kiệt tại tỉnh Thái Nguyên

B2009 –TN03-23 
	Đề tài cấp bộ
	Nguyễn Thanh Tiến


	
	2009
	2010
	50

	17
	Nghiên cứu tính đa dạng  thực vật thân gỗ  ở các trạng thái rừng thông qua cấu trúc tổ thành loài ở khu vực bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng - Thái Nguyên  B2009 –TN03-24 
	Đề tài cấp bộ
	Nguyễn Thị Thoa


	
	2009
	2010
	50

	18
	Kết hợp thông tin từ ảnh vệ tinh đa phổ, đa thời gian bằng phương pháp thống kê đa biến để nâng cao độ chính xác trong phân loại lớp phủ thực vật.

B2010-TN02-13 
	Đề tài cấp bộ
	Hà Văn Thuân


	
	2010
	2011
	50

	19
	Đánh giá kết quả ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cho trồng rừng nguyên liệu công nghiệp ván dăm tại huyện Đồng Hỷ và Phú Bình tỉnh Thái Nguyên.     B2010-TN02-17    
	Đề tài cấp bộ
	Trần Công Quân


	
	2010
	2011
	50

	20
	Ứng dụng các phương pháp định lượng trong nghiên cứu tái sinh rừng tại huyện Định Hóa Tỉnh Thái Nguyên, 

B2010-TN02-18     
	Đề tài cấp bộ
	Đặng Thị Thu Hà


	
	2010
	2011
	50

	21
	Nghiên cứu phân cấp rừng phòng hộ đầu nguồn trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. B2010-TN 02-19  
	Đề tài cấp bộ
	Nguyễn Thị Thu Hoàn


	
	2010
	2011
	50

	22
	Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng và năng suất quả Trám Trắng (Canarium album) trồng sau ghép tại huyện Đồng Hỷ, Phú Lương tỉnh Thái Nguyên. B2010-TN02-20 
	Đề tài cấp bộ
	Lương Thị Anh


	
	2010
	2011
	60

	23
	 Nghiên cứu giải pháp cho phát triển các loài cây Lâm sản ngoài gỗ phục vụ nhu cầu sinh kế và thu nhập của người dân vùng đệm VQG Tam Đảo", 

B2010-TN02-21  
	Đề tài cấp bộ
	Đỗ Hoàng Sơn


	
	2010
	2011
	50

	24
	Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trong một số kiểu thảm thực vật và đề xuất biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi rừng ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam
	Đề tài cấp bộ
	Trần Quốc Hưng


	
	2012
	2013
	210

	25
	Nghiên cứu kỹ thuật chọn tạo giống và trồng cây Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) phục vụ trồng rừng gỗ lớn cho một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam
	Đề tài cấp bộ
	Nguyễn Công Hoan


	
	2016
	2017
	300

	26
	Nghiên cứu kỹ thuật chọn tạo giống và trồng cây Kháo vàng (Machilus bonii) phục vụ trồng rừng gỗ lớn cho một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam
	Đề tài cấp bộ
	Nguyễn Thị Thoa


	
	2017
	2018
	300

	27
	Phân tích chuỗi giá trị Sơn tra (Táo mèo) tại Yên Bái
	Đề tài cấp tỉnh
	Hồ Ngọc Sơn 
	
	2015
	
	300

	28
	ĐH2012-TN03-11: Nghiên cứu khả năng tích lũy Carbon ở rừng trồng Tếch thuần loài làm cơ sở cho việc chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
	Cấp đại học
	Nguyễn Công Hoan
	
	2012
	2013
	52

	29
	Nghiên cứu một số đặc điểm kết cấu và cấu trúc của  lâm phần Tếch trồng 15 năm tuổi tại tinh Son La T2011 - 11
	Cấp cơ sở
	Nguyễn Công Hoan
	
	2011
	2012
	

	30
	ĐH2012-TN03-07: Nghiên cứu tính đa dạng thực vật thân gỗ tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
	Cấp đại học
	Nguyễn Văn Mạn
	
	2012
	2013
	46

	31
	ĐH2012-TN03-08: Điều tra và thử nghiệm một số biện pháp kỹ thuật phòng trừ loài bọ lá xanh tím bộ cánh cứng ăn lá keo tại Phú Lương - Thái Nguyên.
	Cấp đại học
	Đàm Văn Vinh
	
	2012
	2013
	30

	32
	Khảo nghiệm một số biện pháp kỹ thuật phòng trừ họ mối đất hại rừng trồng keo và bạch đàn tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
	Cấp đại học
	Đặng Kim Tuyến
	
	2013
	2014
	

	33
	Nghiên cứu khả năng hấp thụ CO2 của một số loại cây gỗ trồng xen trong hệ thống nông lâm kết hợp tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
	Cấp đại học
	Nguyễn Thanh Tiến
	
	2013
	2014
	

	34
	Nghiên cứu đặc điểm lâm học cây Bương Lông (Dendrocalamus giganteus) tại tỉnh Điện Biên
	Cấp đại học
	Đặng Thị Thu Hà
	
	2014
	2015
	

	35
	Nghiên cứu đặc điểm lâm học của cây Phay (Duabanga grandisflora Roxb.ex DC) phục vụ trồng rừng tại tỉnh Bắc Kạn
	Cấp đại học
	Lê Sỹ Hồng
	
	2014
	2015
	

	36
	Điều tra đánh giá mức độ hại của loài bọ lá Xanh tím hại Keo tại rừng trồng Hạt kiểm lâm – Phổ Yên – Thái Nguyên

T2011 - 12
	Cấp cơ sở
	Đàm Văn Vinh
	
	2011
	
	

	37
	Nghiên cứu đặc điểm tái sinh trên khu vực núi đá vôi tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh Vượn đen Cao Vít huyên Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng, T2012 - 67
	Cấp cơ sở
	La Quang Độ
	
	2012
	
	

	38
	Nghiên cứu và đề xất một số loài thực vật làm thức ăn cho Vượn Cao Vít tại khu bảo tồn vượn đen Cao Vít huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng T2011 - 10
	Cấp cơ sở
	La Quang Độ
	
	2011
	
	

	39
	Nghiên cứu đặc điểm sinh thái loài cây Cổ yếm – Gynostemma pentaphyllum (Thumb.) Makino tại vườn Quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn, làm cơ sở gây trồng, bảo tồn nguồn gen thực vật quý hiếm này.T2009-29
	Cấp cơ sở
	La Quang Độ
	
	2009
	
	

	40
	Nghiên cứu giải pháp phát triển các loài lâm sản ngoài gỗ và tài nguyên thiên nhiên phục vụ nhu cầu sinh kế của cộng đồng các dân tộc thiểu số tại vùng lõi khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hang tỉnh Tuyên quang  T2010 - 43
	Cấp cơ sở
	La Quang Độ
	
	2010
	
	

	41
	Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế xã hội đến tài nguyên rừng khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân  Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn T2011 - 08
	Cấp cơ sở
	Lê Văn Phúc
	
	2011
	
	

	42
	Ứng dụng công nghệ thông tin địa lý thành lập bản đồ hiện trạng rừng tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên năm 2012 T2012 - 59
	Cấp cơ sở
	Nguyễn Đăng Cường


	
	2012
	
	

	43
	Sưu tập mẫu và xác định cấu tạo thô đại của một số loại gỗ thông dụng ở Việt Nam phục vụ công tác đào tạo tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

T2012 - 60
	Cấp cơ sở
	Nguyễn Việt Hưng


	
	2012
	
	

	44
	Quy hoạch rừng trồng cây bản địa tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên T2012 - 61
	Cấp cơ sở
	Đặng Thị Thu Hà


	
	2012
	
	

	45
	Nghiên cứu giải pháp biến tính ổn định kích thước gỗ Bồ đề (Styrax Tonkinensis – Pierre) bằng Polyetylenglyco (PEG) T2012 - 62
	Cấp cơ sở
	Dương Văn Đoàn
	
	2012
	
	

	46
	Thử nghiệm hiệu lực của một số loại thuốc hóa học phòng trừ bệnh đốm nâu lá keo tại vườn ươm trường Đại Học nông lâm Thái Nguyên
	Cấp cơ sở
	Phạm Thị Diệu
	
	2012
	
	

	47
	Nghiên cứu và lựa chọn các loại cây lâm nghiệp làm cảnh quan trồng tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên T2012 - 66
	Cấp cơ sở
	Đặng Ngọc Hùng
	
	2012
	
	

	48
	Điều tra thực trạng và giá trị sử dụng nguồn cây dược liệu tại xã  Đồng Thịnh – Huyện Định Hóa  - Tỉnh Thái Nguyên T2012 - 65
	Cấp cơ sở
	Phạm Thu Hà
	
	2012
	
	

	49
	Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều rộng thanh cơ sở đến tính chất cơ học của ván ghép khối làm mặt cầu thang từ gỗ Keo lai, T2012 - 68
	Cấp cơ sở
	Nguyễn Thị Tuyên
	
	2012
	
	

	50
	Đánh giá tình hình sử dụng lâm sản ngoài gỗ trong thiết kế sản phẩm mộc và trang trí nội thất
	Cấp cơ sở
	Th.S. Dương Văn Đoàn
	
	2013
	
	

	51
	ứng dụng ảnh spot 5 để thành lập bản đồ phân bố lượng hấp thụ CO2 của các trạng thái rừng tại xã Thanh Bình – huyện Chợ Mới – tỉnh Bắc Kạn
	Cấp cơ sở
	TS. Trần Quốc Hưng
	
	2013
	
	

	52
	Tác động của biến đổi khí hậu và các giải pháp ứng phó trong sản xuất nông lâm nghiệp tại Bắc Kạn
	Cấp cơ sở
	TS. Hồ Ngọc Sơn 
	
	2013
	
	

	53
	Kiến thức bản địa và thích ứng với biến đổi khí hậu của người dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn
	Cấp cơ sở
	TS. Hồ Ngọc Sơn 
	
	2013
	
	

	54
	Sản xuất cây giống Trám đen ghép lấy quả tại Vườn ươm Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
	Cấp cơ sở
	ThS. Lương Thị Anh

	ThS. Nguyễn Thu Hoàn
	2014
	
	

	55
	Xây dựng mô hình trồng Trám đen bằng cây ghép phục vụ lấy quả tại xã Hà Châu, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
	Cấp cơ sở
	ThS. Nguyễn Thu Hoàn
	ThS. Lương Thị Anh

	2014
	
	

	56
	Xây dựng bộ sưu tập mẫu gỗ quý hiếm (nhóm I, II, III) tại tỉnh Thái Nguyên làm cơ sở cho công tác nghiên cứu và đào tạo tại trường ĐH Nông lâm TN
	Cấp cơ sở
	ThS. Nguyễn Việt Hưng
	
	2015
	
	

	57
	Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống một số loài cây bản địa trồng rừng gỗ lớn phục vụ đào tạo tại trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên
	Cấp cơ sở
	ThS. Phạm Thị Thu Hà
	
	2015
	
	

	58
	Trồng thử nghiệm trồng một số loài cây bản địa tại mô hình thực hành thực tập Khoa Lâm nghiệp trường đại học Nông lâm Thái Nguyên
	Cấp cơ sở
	ThS. Trần Thị Hương Giang
	
	2015
	
	

	59
	Nghiên cứu  sử  dụng chế phẩm sinh học từ lá Xoan trong bảo quản gỗ
	Cấp cơ sở
	ThS. Nguyễn Việt Hưng
	
	2016
	
	

	60
	Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống cây Tùng La Hán (Podocarpus macrophyllusy) bằng phương pháp giâm hom tại trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên
	Cấp cơ sở
	ThS. La Thu Phương
	
	2016
	
	

	61
	Đánh giá khả năng tuân thủ định nghĩa gỗ hợp pháp cấp hộ gia đình tại tỉnh Hòa Bình
	Cấp cơ sở
	TS. Hồ Ngọc Sơn
	
	2016
	
	


Nội dung 3: Chỉ ghi số công trình công bố (bài báo khoa học) có cán bộ khoa học hoặc học viên cao học thuộc chuyên ngành đào tạo tham gia thực hiện, đăng trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước, kèm theo bảng danh mục sau:

	TT
	Tên bài báo
	Các tác giả
	Tên tạp chí, nước
	Số phát hành (tháng, năm)
	Website    (nếu có)

	1
	Ứng dụng GIS nghiên cứu sói mòn đất tại xã Cát Nê huyện Đại từ tỉnh Thái Nguyên
	TS. Đàm Xuân Vận
	Khoa học đất
	32/2009
	

	2
	Một số giải pháp phát triển nông lâm kết hợp tại huyện đồng hỷ tỉnh Thái nguyên
	Lê Sỹ Trung
	Khoa học công nghệ, Đại học Thái nguyên
	2009
	

	3
	Lựa chọn loài cây trồng cải tạo rừng nghèo kiệt cho tỉnh Bắc kạn
	Lê Sỹ Trung
	Khoa học công nghệ, Đại học Thái nguyên
	2009
	

	4
	Một số đề xuất và điều tra cơ bản về quy hoạch có sự tham gia trong phát triển lâm nghiệp cho các tỉnh vùng núi phía bắc
	Lê Sỹ Trung
	Khoa học công nghệ, Đại học Thái nguyên
	2010
	

	5
	Nghiên cứu đặc tính phân bố, sinh thái một số loài cây làm men rượu tại bốn tỉnh phía Bắc Việt Nam nhằm phục vụ việc phát triển và phục hồi các loài có nguy cơ suy giảm mạnh
	Đặng Kim Vui, Trần Quốc Hưng, La Quang Độ
	Tạp chí NN&PTNT
	tháng 11, 2010.
	

	6
	Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tái sinh tự nhiên khu vực rừng bị tác động mạnh trong khu vực bảo tồn vượn Đen Cao Vít, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
	Trần Quốc Hưng, Đỗ Hoàng Chung, Trần Đức Thiện
	Tạp chí NN&PTNT
	tháng 11, 2010.
	

	7
	Đánh giá nhanh lượng các bon tích lũy trên mặt đất của một số trạng thái thảm thực vật xã Tân Thái, huyện Đại Từ, Thái Nguyên
	Đỗ Hoàng Chung, Trần Quốc Hưng, Trần Đức Thiện
	Tạp chí NN&PTNT
	tháng 11, 2010.
	

	8
	Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học một số loài cây Giảo cổ lam (Gynostemma spp) làm cơ sở đề xuất một số giải pháp cho bảo tồn và phát triển bền vững loài cây này tại vườn quốc gia Ba Bể
	Trần Đức Thiện, La Quang Độ, Trần Quốc Hưng
	Tạp chí NN&PTNT
	tháng 11, 2010.
	

	9
	Đánh giá những tác động tiêu cực của người dân xã Vũ Chấn tới tài nguyên rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên
	Nguyễn Thị Thoa, Lê Văn Phúc, Trần Quốc Hưng
	Tạp chí NN&PTNT
	tháng 11, 2010.
	

	10
	Một số kết quả nghiên cứu tri thức bản địa trong việc sử dụng các loài cây để tạo men rượu của đồng bào dân tộc Thái tại Mai Châu, Hòa Bình
	Đặng Kim Vui, Đỗ Hoàng Chung, Trần Quốc Hưng, Nguyễn Thị Thoa, Bùi Văn Thanh
	Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 


	tập 76, số 14, 2010.
	

	11
	Đánh giá nhanh khả năng tích lũy Các bon ở các trạng thái rừng làm cơ sở cho việc chi trả dịch vụ môi trường tại khu vực hồ Núi Cốc – tỉnh Thái Nguyên
	Trần Quốc Hưng
	Tạp chí NN&PTNT
	tháng 3/2012, trang 183 – 189.
	

	12
	Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc, tái sinh ở trạng thái rừng phục hồi Iia, Iib tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
	Trần Quốc Hưng
	Tạp chí NN&PTNT
	tháng 3/2012, trang 190 – 195
	

	13
	“Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng bản đồ hiện trạng rừng năm 2010 xã Quy Kỳ, huyện ĐỊnh Hóa, tỉnh Thái Nguyên
	Trần Quốc Hưng, Nguyễn Đăng Cường
	tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên 
	tập 85, năm 2011.  trang 29 – 33
	

	14
	Một số kết quả nghiên cứu tri thức bản địa trong việc sử dụng các loài cây để tạo men rượu của đồng bào các dân tộc tại Sơn La
	Đỗ Hoàng Chung, Đặng Kim Vui, Trần Quốc Hưng
	Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ tư, Hà Nội, 21/10/2011 - Kỷ yếu hội nghị quốc gia -  Nxb. Nông nghiệp
	21/10/2011
	

	15
	Phương pháp tiếp cận vùng với biến đổi khí hậu trong bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam (Tiếng Anh)
	Hồ Ngọc Sơn, Trevor Booth, Tom Jovanovic, Craig Miller
	Tạp chí Climatic Change
	Tập 117 số 4 trang 757-768 năm 2013
	

	16
	Vai trò của rừng trong thích ứng với biến đổi khí hậu ở miền núi phía bắc Việt Nam (Tiếng Anh)
	Hồ Ngọc Sơn
	Bài trong báo cáo của FAO năm 2011
	2011
	

	17
	Tình trạng, xu hướng và các đe dọa đến đa dạng sinh học Việt Nam (Tiếng Anh)
	Hồ Ngọc Sơn
	Tạp chí Newsletter of Asia Pacific Mountain Network, 
	Tập 10 số 1 năm 2009
	

	18
	Đa dạng nhóm sinh vật phân giải và cường độ phân giải thảm mục trong rừng thứ sinh phục hồi tự nhiên tại trạm Đa dạng sinh học Mê Linh, Vĩnh Phúc
	Đỗ Hoàng Chung & CS
	Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn


	tr. 196-200, 2012
	

	19
	Lượng rơi và dòng dinh dưỡng trong rừng thứ sinh phục hồi tự nhiên tại trạm Đa dạng sinh học Mê Linh, Vĩnh Phúc
	Đỗ Hoàng Chung & CS
	Tạp chí Kinh tế sinh thái 


	tr. 38-43, 2011
	

	20
	Sinh khối và lượng các bon tích lũy trên mặt đất của một số trạng thái rừng tại Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh, Vĩnh Phúc
	Đỗ Hoàng Chung &Cs
	Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ tư, Hà Nội, 21/10/2011. Nxb. Nông nghiệp, tr. 1436-1439.
	2011
	

	21
	Xác định lượng các bon tích lũy thông qua lượng rơi của rừng thứ sinh phục hồi tự nhiên tại Trạm đa dạng sinh học Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc
	Đỗ Hoàng Chung, Lê Đồng Tấn
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ 


	13(62), tr. 7 -11, 2009
	

	22
	Nghiên cứu sự phân giải lá rụng dưới tán rừng thứ sinh phục hồi tự nhiên tại Trạm đa dạng sinh học Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc
	Lê Đồng Tấn, Đỗ Hoàng Chung
	Tạp chí Sinh học 
	31(1), tr. 66-73, 2009
	

	23
	“Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc trạng thái rừng phục hồi (IIB) tại Thái Nguyên”
	Nguyễn Thanh Tiến, Nguyễn Thị Thu Hoàn
	Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 
	số 62(13)/2009. tr 16-19.
	

	24
	“Nghiên cứu khả năng tích lũy carbon trong vật rơi rụng dưới tán rừng phục hồi sau khai thác kiệt (IIB) tại Thái Nguyên”
	Nguyễn Thanh Tiến & Cs
	Tạp chí NN & PTNT 
	số 11/2010. tr 59-63
	

	25
	“Nghiên cứu đặc điểm thức ăn của của Rùa đất lớn và Rùa Núi vàng tại VQG Cúc Phương
	Nguyễn Thanh Tiến & Cs
	Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ toàn quốc khối ngành Nông lâm, ngư lần III 
	năm 2007 tai Huế.
	

	26
	Nghiên cứu sinh khối rừng tự nhiên trạng thái IIB tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên”.
	Võ Đại Hải, Nguyễn Thanh Tiến
	Tạp chí Kinh tế sinh thái 
	số 41/2011 tr 53-59
	

	27
	 “Nghiên cứu sinh khối rừng tự nhiên phục hồi tự nhiên sau khai thác kiệt trạng thái IIB tại tỉnh Thái Nguyên”, 
	Võ Đại Hải, Nguyễn Thanh Tiến
	Tạp chí Kinh tế sinh thái 
	số 41/2011, tr. 131-137.
	

	28
	Ảnh hưởng của kỹ thuật gieo ươm  tới sinh trưởng các cây con mắc mật( Clausena excavata Burm L.)
	Đặng Kim Vui et al
	Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Tháng 11/2010.
	

	29
	Nghiên cứu phân chia lập địa trồng rừng để cung cấp nguyên liệu ván dăm tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
	Đặng Kim Vui et al
	Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
	Số 2, năm 2010.
	

	30
	Một số đặc điểm sinh thái và sinh vật học của cây mắc mật ( Clausena excavata BurmL.) tại Lạng Sơn
	Đặng Kim Vui et al
	Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
	Số 8, năm 2010.
	

	31
	Ảnh hưởng của chế độ chiếu sáng đến sinh trưởng của cây rau Bò khai( Erythropalum scandens Blume) trong giai đoạn cây con
	Đặng Kim Vui et al
	Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
	Tháng 11, năm 2010.
	

	32
	Ảnh hưởng của một số loại thuốc kích thích ra rễ( NAA, IBA,ABT) tới khả năng ra rễ  và nảy chồi của hom giâm cây bò khai (Erythropalum scandens Blum)
	Đặng Kim Vui et al
	Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
	Số 12, năm 2009.
	

	33
	Nghiên cứu nhân giống cây rau ngót rừng( Melientha suavis Pierre) bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào
	Đặng Kim Vui
	Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
	Số 15, năm 2010.
	

	34
	Nghiên cứu kiến thức bản địa về cây rau Bò khai (Erythropalum scandens Blum) tại vùng núi phía Bắc Việt Nam
	Đặng Kim Vui et al
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN
	Tập 77, số 01, năm 2011.
	

	35
	Nghiên cứu nhân giống in-vitro cây rau Bò khai( Erythropalum scandens Blum)
	Đặng Kim Vui
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Số 03, năm 2010.
	

	36
	Đa dạng nhóm sinh vật phân giải và cường độ phân giải thảm mục trong rừng thứ sinh phục hồi tự nhiên tại trạm Đa dạng sinh học Mê Linh, Vĩnh Phúc
	Đặng Kim Vui et al
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Số 03, năm 2012.
	

	37
	Ứng dụng viễn thám và GIS trong việc xây dựng bản đồ trạng thái rừng tại khu vực vườn Quốc gia Ba Bể
	Đặng Kim Vui et al
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Số 23, năm 2012.
	

	38
	Nghiên cứu đặc điểm sinh thái và mối quan hệ với một số yếu tố môi trường của cây Thổ phục linh (Smilax grabra Wall. Ex. Roxb) thuộc họ Smilacaceae tại huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên.
	Đặng Kim Vui et al
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Số 21, năm 2012.
	

	39
	Nghiên cứu định danh các loài nấm men từ cây men lá tại Cao Bằng và Bắc Kan
	Đặng Kim Vui et al
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Số 3+4, năm 2013.
	

	40
	Nghiên cứu hiện trạng và điều kiện sinh cảnh của loài cò thìa (Platalea minor) tại vườn Quốc gia Xuân Thủy, Nam Định
	Đặng Kim Vui et al
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Số 01, năm 2013.
	

	41
	Phân cấp vùng thích nghi dinh dưỡng một số loài chim lội nước  tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định.
	Đặng Kim Vui et al
	Tạp chí Khoa học và công nghệ  Đại học Thái Nguyên
	Tập 101, số 01, năm 2013.
	

	42
	Đánh giá bảo tồn đa dạng sinh học Khu hệ thực vật tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ.
	Đặng Kim Vui et al
	Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐH Thái Nguyên
	Tập 101, số 01, năm 2013.
	

	43
	Nghiên cứu mối quan hệ giữa các yếu tố sinh thái môi trường với sự phân bố một số loài thực vật tại  vườn quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định
	Đặng Kim Vui et al
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Số 04, năm 2013.
	

	44
	Nghiên cứu tính đa dang thực vật quý hiếm và nguy cấp tại xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
	Đặng Kim Vui et al
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
	Tập 104 (44), số 05, năm 2013.
	

	45
	Nghiên cứu đặc điểm tái sinh loài bách vàng( xanthocyparis vietnamsis Fargo& n.t,Hype) tại xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
	Đặng Kim Vui et al
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
	Tập 104 (44), số 05, năm 2013.
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	  Kết quả nghiên cứu đặc tính sinh học của loài bọ lá xanh tím (Ambrostoma sp) thuộc bộ cánh cứng (Coleoptera) ăn lá keo (Acacia) tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, 
	Đàm Văn Vinh, Đặng Kim Tuyến
	Tạp chí Khoa học &Công nghệ ĐHTN
	2013, Tập 108, số 8 2013 
	 Tr 113-119.

	101
	Một số đặc điểm phân bố tự nhiên và hình thái của các loài thuộc chi Giảo cổ lam (Gynostemma Blume) tại tỉnh Bắc Kạn
	Đặng Kim Vui, Nguyễn Công Hoan, Đỗ Hoàng Chung
	Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	2016
	3-8

	102
	Xác định mối quan hệ di truyền giữa các mẫu thuộc chi Giảo cổ lam (Gynostemma Blume) tại tỉnh Bắc Kạn dựa trên phân tích chỉ thị DNA”


	Đỗ Hoàng Chung, Nguyễn Công Hoan, Dương Văn Cường, Đặng Kim Vui
	Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	2016, Giống cây trồng, vật nuôi (1)
	142-149

	103
	Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và trữ lượng các bon của rừng phòng hộ hồ Phượng Hoàng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

	Đỗ Hoàng Chung, Nguyễn Thị Thu Hương, Đặng Kim Vui
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ 168 (08)
	2017
	tr. 149 – 153.

	104
	Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Xoan đào (Prunus arborea (Blume) Kalkman) tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, , 


	Đỗ Hoàng Chung, Nguyễn Công Hoan, Ma Đức Khiêm
	Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp 4
	2017
	tr. 38 – 46.


4.5. Hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế tổ chức tại cơ sở đào tạo
  Bảng 5: Hội thảo, hội nghị thuộc chuyên ngành đào tạo tổ chức ở Cơ sở đào tạo, kèm theo bảng sau:

	TT
	Tên hội thảo, hội nghị khoa học
	Thời gian tổ chức
	Cơ quan phối hợp tổ chức
	Nội dung chủ yếu

	1
	Tài nguyên và môi trường Việt Nam - hiện trạng và giải pháp quản lý, phát triển
	9/2011
	Bộ TN và MT
	Quản lý tài nguyên

	2
	Thành quả và định hướng khuyên nông đến năm 2030
	4/2013
	Trung tâm khuyên nông Quốc gia
	Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp


         Bảng 6: Dự án, chương trình hợp tác thuộc chuyên ngành đào tạo, kèm theo bảng danh mục:

	TT
	Tên đề tài,  chương trình  
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan tham gia
	Thời gian hợp tác 

(tháng, năm bắt đầu, kết thúc)
	Nội dung chính của hợp tác đối với Chuyên ngành

	1
	Quản lý rừng cộng đồng tại Na Rì
	Trường ĐHNL
	- Chi cục kiểm lâm Bắc Kạn

- Ban quản lý khu bảo tồn Kim Hỷ
	2006- 2008
	- Quy hoạch và giao đất giao rừng có sự tham gia

- Xây dựng mô hình QLRCĐ

- Hoạt động tạo sinh kế



	2
	Chương trình quản lý giống cây Lâm nghiệp
	Sở Nông nghiệp và PTNT Thái Nguyên
	- Chi cục LN

- Chi cục Kiểm lâm

- Các công ty lâm nghiệp
	2009 - 2013
	- Xây dựng cơ sở sản xuất giống

- Xây dựng mô hình cây đầu dòng,

- Xây dựng mô hình bảo tồn nguồn gen

- N/C sản xuất giống

	3
	Dự án xóa đói giảm nghèo Tỉnh Bắc Kan (3PAD)
	UBND Tỉnh Bắc Kạn
	-Sở NNPTNT

- Sở TNMT

UBND Huyện Na rì, Ba Bể, Bắc Nặm
	2007 - 2012
	- Rà soát và GĐGR cho chủ rừng

- Lập kế hoạch vi mô

- Phát triền sinh kế

	4
	Chi trả dịch vụ môi trường


	ICRAF
	Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
	2009-2012
	- Xác định nhanh sinh khối các loại hinh kinh doanh rừng

	5
	Bảo vệ và quản lý loài Trúc Dây tại Ba Bể
	Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
	-
	Hợp tác với Thụy Điển 2007- 2008
	


Bảng 7: Giảng viên cơ hữu thuộc chuyên ngành tham gia đào tạo tiến sĩ với CSĐT nước ngoài, kèm theo bảng:

	TT
	Họ, tên giảng viên, cán bộ khoa học   
	Cơ sở đào tạo đến hợp tác, nước
	Thời gian 

(tháng, năm bắt đầu, kết thúc)
	Công việc thực hiện chính

	-
	-
	-
	-
	-


Bảng 8: Giảng viên/Cán bộ khoa học của cơ sở đào tạo nước ngoài tham gia đào tạo chuyên ngành tiến sĩ, kèm theo bảng sau:

	TT
	Họ, tên  
	Cơ sở đào tạo nước ngoài
	Thời gian 
	Công việc thực hiện chính

	1
	Trần Quốc Hưng
	Trường ĐH Edit Cowan, Úc
	2015-2018
	Hướng dẫn 2


5. Danh mục tên luận án tiến sĩ đã bảo vệ của chuyên ngành, nghiên cứu sinh thực hiện và người hướng dẫn 
	TT
	Tên luận án tiến sĩ
	NCS thực hiện
	Ngày bảo vệ
	Chuyên ngành
	Họ tên cán bộ hướng dẫn
	Quyết định cấp bằng, số bằng

	1
	Nghiên cứu khả năng hấp thụ CO2 của trạng thái rừng thứ sinh phục hồi tự nhiên sau khai thác kiệt tại tỉnh Thái Nguyên
	Nguyễn Thanh Tiến
	13/08/2012


	Lâm sinh
	PGS.TS. Võ Đại Hải

PGS.TS. Lê Sỹ Trung
	Số 1752/QĐ-ĐHTN, 27/12/2012


	2
	Nghiên cứu sinh trưởng và cấu trúc làm cơ sở khoa học đề xuất biện pháp kỹ thuật góp phần kinh doanh rừng trồng Tếch (Tectona grandis L. f.) tại Sơn La
	Nguyễn Công Hoan
	14/6/2014
	Lâm sinh
	GS. TS. Vũ Tiến Hinh
PGS. TS. Nguyễn Văn Sinh
	Số 1692/QĐ-ĐHTN, 01/10/2014

	3
	Nghiên cứu tính đa dạng và đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ trên núi đá vôi ở khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa- Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên
	Nguyễn Thị Thoa
	29/9/2014
	Lâm sinh
	PGS. TS. Trần Văn Con

TS. Lê Đồng Tấn
	Số 2581/QĐ-ĐHTN, ngày 30/12/2014

	4
	Nghiên cứu cấu trúc và xây dựng mô hình tăng trưởng đường kính rừng tự nhiên lá rộng thường xanh một số khu rừng đặc dụng miền Bắc Việt Nam
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	29/8/2015
	Lâm sinh
	PGS. TS. Trần Văn Con

TS. Trần Thị Thu Hà
	1684/QĐ-ĐHNL, ngày 24/12/2015

	5
	Nghiên cứu cơ sở khoa học phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn trên đất sau canh tác nương rẫy thuộc lưu vực sông Cầu, tỉnh Bắc Kạn
	Nguyễn Thị Thu Hoàn
	9/1/2016
	Lâm sinh
	PGS. TS. Phạm Văn Điển

PGS. TS. Lê Sỹ Trung
	Số 445/QĐ-ĐHNL-ĐT, ngày 25/4/2016

	6
	Nghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật tạo cây con cây Phay (Duabanga grandiflora Roxb.ex DC)  tại tỉnh Bắc Kạn
	Lê Sỹ Hồng
	31/1/2016
	Lâm sinh
	PGS. TS. Phạm Văn Điển

PGS. TS. Lê Sỹ Trung
	Số 445/QĐ-ĐHNL-ĐT, ngày 25/4/2016

	7
	Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp bảo tồn loài Thiết sam giả lá ngắn (Pseudotsuga brevifolia W. C Cheng & L. K. Fu, 1975) tại tỉnh Hà Giang
	Lê Văn Phúc
	24/4/2016
	Lâm sinh
	GS. TS. Đặng Kim Vui

TS. Lê Đồng Tấn
	Số 445/QĐ-ĐHNL-ĐT, ngày 25/4/2016

	8
	Nghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật gây trồng Bương lông điện (Dendrocalamus giganteus  Munro)  tại một số tỉnh miền núi phía Bắc 
	Đặng Thị Thu Hà
	20/5/2017
	Lâm sinh
	PGS. TS. Nguyễn Hoàng Nghĩa

TS. Nguyễn Anh Dũng
	Số 421/QĐ-ĐHNL-ĐT, ngày 12/4/2017 
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